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A L F SỐ CHỮ
20 25 55 100

1 162233453 Đỗ Mạnh Cường K16KTR4 CIE 260 A2 9 7 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

1 122210231 Lê Văn Đạt K13XDD1 CIE 260 A2 9 6 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

2 162236505 Đặng Quốc Huy K16KTR2 CIE 260 A2 10 6 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

3 162233546 Nguyễn Phước Nghĩa K16KTR3 CIE 260 A2 10 6 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

4 162233616 Nguyễn Nho Toàn K16KTR3 CIE 260 A2 9 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

5 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR3 CIE 260 A3 1.3 1.1 V 0.0 Khäng

6 162233534 Hồ Thị Diễm Mi K16KTR3 CIE 260 A3 8.8 6.5 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

2 122220438 Nguyễn Xuân Tùng K13XDC CIE 260 C1 4 4 V 0.0 Khäng

3 152212743 Trần Đình Bảo K15XDD2 CIE 260 C4 0 0 V 0.0 Khäng

7 152232904 Lê Văn Chung K15KTR3 CIE 260 C4 8 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

8 152232979 Hoàng Đình Hùng K15KTR4 CIE 260 C4 5 5 5 5.0 Nàm

4 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 CIE 260 C4 7 6 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

9 152236324 Nguyễn Đình Phúc K15KTR1 CIE 260 C4 0 0 V 0.0 Khäng

10 162233563 Phạm Phương K16KTR3 CIE 260 C4 6 5 3 0.0 Khäng

11 162233585 Hoàng Minh Thanh K16KTR3 CIE 260 C4 5 5 3 0.0 Khäng

5 162226923 Tăng Thị Xuân Thảo K16XDC1 CIE 260 C4 7 6 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

12 152232872 Trần Văn Thi K16KTR CIE 260 C4 8 7 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

13 162233642 Nguyễn Thế Vũ K16KTR3 CIE 260 C4 7 5 5 5.4 Nàm pháøy Bäún

14 162233437 Nguyễn Công Anh K16KTR1 CIE 260 E4 7 6 6 6.2 Saïu pháøy Hai

15 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 CIE 260 E4 8 6 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

6 178224856 Nguyễn Văn Hà T17XDCB CIE 260 E4 5 6 5 5.3 Nàm pháøy Ba

16 162233489 Phạm Ngọc Hiếu K16KTR2 CIE 260 E4 8 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

17 162233502 Lê Quang Hùng K16KTR2 CIE 260 E4 8 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

18 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR3 CIE 260 E4 8 5 3 0.0 Khäng

19 162233569 Lê Đức Quốc K16KTR3 CIE 260 E4 5 4 V 0.0 Khäng

20 162233578 Nguyễn Minh Tân K16KTR2 CIE 260 E4 10 7 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN
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